
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lầu 6, tòa nhà Anh Group, Số 111 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

14/12/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TỔNG HỢP MINH QUÂN

3502322609

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn xây dựng (trừ giám sát thi công, khảo sát xây 
dựng; Quản lý dự án; Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, 
công nghiệp; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế cơ điện 
công trình; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; 
Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; 
Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường 
bộ); Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư; Lập báo cáo kte kỹ 
thuật công trình; lập thiết kế kỹ thuật dự toán công trình; Thẩm 
tra thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình; Giám sát thi công xây 
dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật 

7110(Chính)

2. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng, san lấp mặt bằng;

4312

3. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe tải; Cho thuê xe ô tô từ 4 đến 50 chỗ; 
Cho thuê xe nâng, xe cẩu, xe lu...;

7710

4. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

5. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, biệt thự 
du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch;

5510

6. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn đấu thầu và lập hồ sơ mời thầu;

7020

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm;

4659

8. Vận tải hành khách hàng không 5110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TỔNG 
HỢP MINH QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH QUAN DESIGN  BUILDING 
LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

9. Đại lý du lịch 7911

10. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện đến 35KV, điện dân dụng, điện 
công nghiệp; 

4321

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán trang thiết bị y tế: các loại máy, thiết bị, 
dụng cụ, vật tư, phương tiện vận chuyển phục vụ cho việc 
khám - chữa bệnh; 

4649

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;

7730

13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật, công 
trình cấp thoát nước

4290

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Quản lý bất động sản; Dịch vụ tư vấn, môi giới bất 
động sản; Sàn giao dịch bất động sản;

6820

15. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho 
thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho 
thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê 
lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất 
thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển 
nhượng, cho thuê; Thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để 
cho thuê lại. Cho thuê văn phòng

6810

16. Điều hành tua du lịch 7912

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa, vé xe ô tô; Kinh 
doanh dịch vụ cảng và bến cảng; khai thuế hải quan; giao nhận 
hàng hóa; dịch vụ đại lý tàu biển; đại lý vận tải đường biển; 
Môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hóa; Lai 
dắt tàu biển; Vệ sinh tàu biển;

5229

18. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273113401

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 403 Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn A2-T19 chung cư 242 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, 
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN VŨ NGỌC Nam
30/07/1981 Kinh Việt Nam

01/02/2010 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273113401
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 403 Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn A2-T19 chung cư 242 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, 
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VŨ NGỌC Nam

30/07/1981 Kinh Việt Nam

01/02/2010 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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